
Thứ tư ngày 3 tháng 2 năm 2021 

Toán 

Vẽ trang trí hình tròn 

*Yêu cầu:  

HS biết dùng compa để vẽ ( theo mẫu) các hình tròn đơn giản. 

*Hướng dẫn:  

 Bước 1: Xem clip GV gửi  Bài: 112 Vẽ trang trí hình tròn 

Bước 2: Làm bài tập 1 trong SGK trang 112 

           (Bài 1 chỉ làm bước 1, bước 2. Không làm bước 3). 
 

 

                                           Luyện Từ Và Câu 

 

            Từ ngữ về sáng tạo. Dấu phẩy, dấu chấm, chấm hỏi(tr 35) 

 

*Yêu cầu:  

Nêu được một số từ ngữ về chủ điểm sáng tạo trong các bài tập đọc, chính tả đã học 

(Bài tập 1).Đặt được dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu.Biết dùng đúng dấu chấm, 

dấu chấm hỏi trong bài tập 3. 

*Hướng dẫn: 

- Bước 1:  Xem clip GV gửi  

- Bước 2: Làm bài 1, bài 2(a,b,c), bài 3 theo hướng dẫn 

Bài 1: 

Dựa vào những bài tập đọc và chính tả đã học ở các tuần 21,22,em hãy tìm các từ ngữ 

: 

a) Chỉ trí thức                                          M: bác sĩ 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

b) Chỉ hoạt động của trí thức                  M: nghiên cứu 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Bài 2: Em đặt dấu phẩy vào chỗ nào trong mỗi câu sau ? 

a) Ở nhà em thường giúp bà xâu kim. 

b) Trong lớp Liên luôn luôn chăm chú nghe giảng . 

c) Hai bên bờ sông những bãi ngô bắt đầu xanh tốt. 

d) Trên cánh rừng mới trồng chim chóc lại bay về ríu rít. 

 

Bài 3: Bạn Hoa tập điền dấu câu vào ô trống trong truyệnh vui dưới đây . Chẳng hiểu 

vì sao bạn ấy điền dấu câu điền toàn dấu chấm .Theo em ,dấu chấm nào dùng đúng,dấu 

chấm nào đúng sai dùng sai ? Hãy sửa lại những chỗ sai. 

                                                 

 

 



ĐIỆN 

- Anh ơi . người ta làm ra điện để làm gì . 

- Điện quan trọng lắm em ạ ,vì nếu đến bây giờ vẫn chưa phát minh ra điện thì 

anh em mình phải thắp đèn dầu để xem vô tuyến  . 

 

Tự nhiên và xã hội 

                                                             Rễ cây (tr 84) 

 *Hướng dẫn :  

- Bước 1:  Đọc sách giáo khoa trang 84, 85 

- Bước 2: Học ghi nhớ trang 84 

 

 

Thứ năm ngày 4 tháng 02 năm 2021 

Tập viết 

Ôn chữ hoa P 

*Yêu cầu : 

 Viết đúng, đẹp các chữ viết hoa P, Ph, B. 

 Viết đúng, đẹp tên riêng Bội Châu và câu ứng dụng theo cỡ chữ nhỏ: Phá Tam Giang 

nối đường ra Bắc/Đèo Hải Vân…   
*Hướng dẫn: Các em xem clip hướng dẫn sau đó viết vào vở tập viết nhé. 

 

Toán 

Nhân số có bốn chữ số cho số có một chữ số 

*Yêu cầu : Các em nắm được cách thục hiện nhân số có bốn chữ số cho số có một chữ 

số. 

*Hướng dẫn: Các em làm bài theo clip hướng dẫn nhé. 

Bài 1: Tính 

 

Bài 2: Đặt tính rồi tính :  

a) 1023 × 3                                                                             1810 x 5 



…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Bài 3: Xây một bức tường hết 1015 viên gạch. Hỏi xây 4 bức tường như thế hết bao 

nhiêu viên gạch? 

*Hướng dẫn: Để tìm số viên gạch dùng xây 4 bức tường như thế các các con lâý số 

viên gạch xây 1 bức tường nhân với 4  

                                                      

Giải 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Bài 4:  Tính nhẩm  

(các con thực hiện theo mẫu và chỉ làm bài a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chính tả 

Một nhà thông thái 

* Yêu cầu: 

Trình bày đúng,đẹp đoạn văn Một nhà thông thái. 

Viết đúng các từ khó Trương Vĩnh Ký, rộng rãi, nghiên cứu, lịch sử, 26 ngôn ngữ , 100 

bộ sách, 18 nhà bác học,… 

Làm đúng bài 2a 

*Hướng dẫn: Các con nhờ ba( mẹ) đọc bài để viết vào vở nhé 

*Bài tập: 

2)Tìm các từ : 

a)Chứa tiếng bắt đầu bằng r,d, hoặc gi,có nghĩa như sau: 



-Máy thu thanh,thường dùng để nghe tin tức:…………………….. 

-Người chuyên nghiên cứu ,bào chế thuốc chữa bệnh:……………. 

-Đơn vị thời gian nhỏ hơn đơn vị phút:……………………………. 

 

 

 

 

Thứ sáu ngày 4 tháng 2 năm 2021 

Toán 

Luyện tập 

*Yêu cầu:  

 Hs biết nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (có nhớ một lần). 

Bài 1: Viết thành phép nhân và ghi kết quả  

( Các con biết chuyển phép cộng thành phép nhân tương ứng phù hợp) 

a) 4129 + 4129 =................................................. 

b) 1052 + 1052 + 1052 =..................................... 

c) 2007 + 2007 + 2007 +2007 =.......................... 

Bài 2:(cột 1,2,3 ) 

(Các con ôn lại quy tắc tìm x, áp dụng nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số) 

+ SBC = thương x số chia 

+ Số chia = SBC : thương 

+ Số thương = SBC : số chia  

Số bị chia 423   

Số chia 3 3 4 

Thương  141 2401 

 

Bài 3: Có 2 thùng, mỗi thùng chứa 1025l dầu. Người ta đã lấy ra 1350l dầu từ các 

thùng đó. Hỏi còn lại bao nhiêu lít dầu?  

Hướng dẫn:  

Bước 1: Các con gạch dưới phần đề bài cho biết, đề bài hỏi ? 

Bước 2:  Hướng dẫn giải : Lời giải 1:  Tìm số lít dầu ở cả hai thùng. 

                                           Lời giải 2: Tìm số lít dầu còn lại. 



Giải 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

 

Bài 4: Viết số thích hợp vào chỗ trống  

Hướng dẫn :  Lấy số đã cho thêm 6 đơn vị (thực hiện phép cộng Vd: 113  + 6 = 119 ), 

lấy số đã cho gấp lên 6 lần ( thực hiện phép nhân vd: 113 x 6 = 768) 

 

 

 

 

 

Tập làm văn 

Nói về người lao động trí óc 

*Yêu cầu:  

-Hs kể được một vài điều về một người lao động trí óc mà em biết  

( tên, nghề nghiệp, công việc hàng ngày, cách làm việc của người đó) 

-Viết lại được những điều em vừa kể thành một đoạn văn (từ 7 đến 10 câu), diễn đạt rõ 

ràng , sáng sủa. 

-Yêu thích môn Tiếng Việt. 

*Câu hỏi gợi ý: 

+Người ấy tên gì? Làm gì? Ở đâu? Quan hệ thế nào với em? 

+Công việc hàng ngày của người ấy là gì? 

+Người đó làm việc như thế nào? 

+Công việc ấy quan trọng, cần thiết như thế nào với mọi người? 

Số đã cho 113 1015 1107 

Thêm 6 đơn vị 119   

Gấp 6 lần 768   



+Em thích làm công việc như người ấy không? 

Bài làm 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Đạo đức 

Tôn trọng khách nước ngoài (tt) 

*Yêu cầu: Cần phải tôn trọng và giúp đỡ khách nước ngoài. Thể hiện sự tôn trọng, 

chào hỏi, đón tiếp ... khách nước ngoài trong một số trường hợp cụ thể. Không tò mò 

chạy theo sau khách nước ngoài. 

*Hướng dẫn: 

- Các con xem clip hướng dẫn và làm bài tập trong VBT Đạo đức. 

 

Mỹ thuật 

Vẽ lọ hoa và quả 

*Nội dung. 

- Học sinh vẽ khung hình riêng của lọ hoa và quả 

- Vẽ phác hình bằng nét thẳng 

- Vẽ nét chi tiết, hoàn thành mẫu vẽ . 

- Vẽ màu theo mẫu hoặc theo ý thích 

- Học sinh hoàn thành bài vẽ. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

*Thực hành:  

Vẽ vào vở tập vẽ hoặc vở trắng 

                                                     ###  Hết #### 

 

 

 

Lưu ý: 

Các con làm bài kết hợp sách giáo khoa để xem, làm bài vào 1 quyển vở trắng. 

Đối với các bài có clip hướng dẫn giáo viên sẽ gửi qua zalo. 

Nếu phụ huynh không dùng zalo vui lòng cho học sinh xem sách và hướng dẫn các em làm. 

Sau khi Hs làm xong chụp hình bài làm gửi qua Zalo/ Enetviet cho Gv. 

                                             

 


